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PHỤ LỤC 1
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA LĨNH VỰC NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1608/QĐ-UBND ngày 23/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)



TỔNG SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ: 33 TTHC	
	STT
	Tên TTHC
	Mã số TTHC 
	Lĩnh vực
	Thời hạn giải quyết
	Phí, lệ phí 
(nếu có)
	Địa điểm, cơ quan thực hiện 
	Mức dịch vụ công
	Căn cứ pháp lý

	1 
	Thủ tục Thăm viếng mộ liệt sĩ
	1.010832.000.00.00.H53

	Người có công
	03 ngày
làm việc (chỉ tính thời gian cấp Giấy Giới thiệu thăm viếng mộ liệt sĩ)
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.
	[bookmark: _GoBack]Một phần
	[bookmark: _Hlk201114294]- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020;
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 128/2025/NĐ-CP quy định về phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước lĩnh vực nội vụ;
- Nghị định số 129/2025/NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

	2 
	Thủ tục Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
	1.010833.000.00.00.H53
	Người có công
	05 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ.
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.
	Một phần
	- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020;
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng;
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

	3 
	Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội 
	
	Quản lý nhà nước về hội
	30 ngày
làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
 

	4 
	Thủ tục thành lập hội 
	
	Quản lý nhà nước về hội
	60 ngày
làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.


	5 
	Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội 
	
	Quản lý nhà nước về hội
	45 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	6 
	Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội 
	
	Quản lý nhà nước về hội
	60 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	7 
	Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 
	
	Quản lý nhà nước về hội
	60 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	8 
	Thủ tục hỗ trợ chi phí y tế và thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe
	
	Quản lý nhà nước về hội
	20 ngày
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.
	Toàn trình
	- Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-BYT ngày 09/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quy trình, thủ tục, hồ sơ, mức hỗ trợ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe.
- Quyết định số 627/QĐ-BNV ngày 20/6/2025 của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lĩnh vực quản lý nhà nước về hội, quỹ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ

	9 
	Thủ tục hội tự giải thể
	
	Quản lý nhà nước về hội
	45 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	10 
	Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn
	
	Quản lý nhà nước về hội
	30 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ: Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

	11 
	Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
	
	Quản lý nhà nước về quỹ
	60 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

	12 
	Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ; công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ 
	
	Quản lý nhà nước về quỹ
	60 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

	13 
	Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ; đổi tên quỹ 
	
	Quản lý nhà nước về quỹ
	60 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

	14 
	Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 
	
	Quản lý nhà nước về quỹ
	60 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

	15 
	Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động
	
	Quản lý nhà nước về quỹ
	60 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

	16 
	Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 
	
	Quản lý nhà nước về quỹ
	60 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

	17 
	Thủ tục quỹ tự giải thể 
	
	Quản lý nhà nước về quỹ
	60 ngày làm việc
	0
	- Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ (trong trường hợp được UBND tỉnh phân cấp/ủy quyền giải quyết)
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn cấp xã.

	Toàn trình
	- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện;
- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

	18 
	Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

	1.012222.000.00.00.H53
	Dân tộc
	20 ngày làm việc
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ bất kỳ
	Toàn trình
	- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ;

	19 
	Thủ tục đưa ra khỏi danh sách và thay thế, bổ sung người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

	1.012223.000.00.00.H53
	Dân tộc
	20 ngày làm việc
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	20 
	Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 điều 41 luật tín ngưỡng, tôn giáo
	1.012603.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Không quy định
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	21 
	Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

	1.012600.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Không quy định
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.


	22 
	Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một xã
	1.012599.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	23 
	Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã
	1.012598.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	24 
	Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một xã
	1.012596.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	25 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	25 
	Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc trong địa bàn một xã.
	1.012579.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Không quy định
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	26 
	Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng
	1.012592.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	27 
	Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng
	1.012591.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	28 
	Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung
	1.012590.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	29 
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
	1.012588.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Không quy định
	0
	- - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	30 
	Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã
	1.012586.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Không quy định
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	31 
	Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung
	1.012585.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	32 
	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã
	1.012584.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	33 
	Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác
	1.012582.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.

	34 
	Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung
	1.012580.000.00.00.H53
	Tín ngưỡng, tôn giáo
	Không quy định
	0
	- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.
- Cơ quan có thẩm quyền: UBND cấp xã
- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã bất kỳ
	Toàn trình
	- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/11/2016;
- Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29/12/2024 của Chính phủ;
- Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ.



